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'Trưy ngược dẩu các biểu thức liên hợp để 
giải phương trình vô tỷ" 

Mở đầu : 

Đe giải pt vô tỷ bằng phương pháp nhân liên hợp , thông thường ta 

biến đôi phương trình về dạng (ax+b).A(x)=0 hoặc 

(ax 1 +bx + c).A(x) = 0 trong đó A(x)>0 Vxeũf hoặc A(x)<0, Vxeủ). 

Tuy nhiên trong nhiều bài toán để chứng minh A(x)>0 VxeD 
chúng ta cần kết hợp với phương pháp đánh giá đê giải quyết trọn 
vẹn nó , nguyên nhân là sau khi thực hiện phép biến đô liên hợp 
đại lượng A(x) chứa các biếu thức có dấu ngược nhau . 

Từ đó ta nảy sinh ỷ tưởng truy ngược dấu các biêu thức trong đại 
lượng A(x) đế đưa về cùng một dấu và làm cho đại lượng A(x) này 
hiên nhiên dương (hoặc hiến nhiên âm) với mọi X thuộc tập xác 
định 


VÍ ẩu 1 : Giải phương trình 2x 3 + 3x 2 -17* - 26 = 2Vx+I 
Điều kiện X>-1 pt đã cho tương đương với 

dx + ĩ ịdx +1 - 2 j + 2x 3 +3x 2 -18x-27 = 0 


<=> (x-3) 


<=> (x-3) 


VxTĨ 

+ 2 

VxTT 
VxTT+2 


+ (x-3)(2x 2 + 9x + 9) = 0 


+ 2x + 9x + 9 


= 0 


Do + 2x 2 + 9x + 9 = 


+ (x + 3)(2x + 3) > 0, Vx > -1 

yX + 1 + 2 


d X +1 + 2 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x=3 

‘Nhân xet : 

- Thông thường với biến đoi 2x 3 + 3x 2 -I7x-30 + 2(2- Vx + l) = 0 

í o 3 \ r 


■o (x —3) 


2x +9x + 10- 


V 


d X +1 + 2 


> r 

= 0. Ta cân kềt hợp phương pháp 


? 

đánh giá đê xử lỷ phương trình 2x 2 +9x4-10 = 


yj X + 1 + 2 
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Khi ta thay thể cách nhóm 2-Vx+I bắng cách nhóm 
dx+l(dx+l-2 Ị sẽ đưa phương trình đã cho về dạng 


(x-3) 


Vx+Ĩ 

v d X +1 + 2 


+ 2x +9x +9 


= 0, lúc này biểu thức 


A(x)= 


dx + ỉ 
d X +1 + 2 


? 

+ 2x 2 +9x+9 hiên nhiên dương với mọi 


x>-\. 


Bài tâp tương tự : 

1) Giải phương trình X 2 + 2x + 7 = d2x-3 

2) Giải phương trình X 3 + X 2 + 2x + 3 = V2x+3 

3) Giải phương trình X 3 + X - 3+ V2-X = 0 


‘Vi du 2 : Giải phương trình 2x 2 -5x-1 = dx-2 + V4-X (TH&TT) 

(Phân tích . 

- Trước hết ta nhận định rằng phương trình đã cho có nghiệm 
duy nhất x=3 . nếu chúng ta sử dụng phương pháp nhân liên 
hợp một cách thông thường, dấu trước các biếu thức trong 
các nhóm liên hợp là ngược nhau với xe [2; 4] , điều đó có thế 

dẫn đến việc phải kết hợp với phương pháp đánh giá để giải 
quyết trọn vẹn phương trình này . Xuất phát từ vẩn đề đó , ta 
sẽ tìm cách nhóm các biếu thức sao cho sau khi nhân liên 
hợp phương trình sẽ có dang (x-3).f(x) =0, mà trong đó 
f(x)>0 , Vx e [2;4] 

- Ta nhận thây 1-V4-X = . và - — r —>0Vxeí2;4l , trong 

1 + dĩXc l + y/4Xc L J 

lúc đó 1 - sjx 2 - — và ~ l < OVx e [2;4l, từ đó ta truy 

\ + dx-2 \ + dx-2 L J 

Vấn ngược lại dấu cả phép biến đôi này bằng cách biến đôi 
thành : 


dx-2^dx-2 -lj = 


(a 3 )yjx _ 2 nay ta đảm bảo được 

s/x 2-1 


dx-2 

Vx-2+1 


> 0, Vx e [2; 4] 


■? 

Lò'i giai 
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Điều kiện 2<x<4 .phương trình đã cho tương đương với 

(l-74-x) + 7x - 2 Ị 7x - 2 - lj + 2x 2 -6x = 0 


<=> 


<=> 


x-3 (x-3)7x-2 , \ 

, + y . ’ + 2x(x-3) = 0 

1 + 74-x 7x-2+l v ' 

/ 1 7x - 2 

(x — 3) - . -I . -h 2 . 

1 1 + 74-x sj X — 2 +1 


1 / 2 

do- 7 + 7 b 2 x > OVx e [ 2 ; 4] 

1 + 74-x 7x-2+l L J 

__ r 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhât x=3. 


- ‘Nhân xét : cách giải thông thường là biến đồi phương trình về 
dạng 


, 0/ 1 1 

1 j lv^2+i 1+VĨV 


-2x-l 


với phương trình 7 —- - -—7= 

7x-2+l 1 + 74 
khăn hơn nhiều © 


0 sau đó thực hiện đánh giá đối 
= -2x-ỉ=0, như vậy sẽ khó 

- X 


Bài tâp tương tư : 

1 ) Giải phương trình 4x +1 = 72 -X + 2V3x+I 

2) Giải phương trình X 2 + 4x = 273x71+72x - 1 

3) Giải phương trình (x 2 + i)(x -1) + 275 -X + 72x-i = 5 

vỉ (iu 3. Giải phương trình 7x + 6 + 7x-i = X 2 -1 
Điều kiện X>1 phương trình đã cho tương đương với 
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4ịjx + 6 + 4777 " = 4x 2 - 4 

<=> Asjx-\(yỊx- \ - ỉ^j + X + éị^l^x + 6) 2 -4^ + 4x 2 -5x-6 = 0 

Q 4VĨ3T Tlỷ +ÍÍĨĨ6 Ấp 2 >+ + ỉậ ■_ +(x- 

d x 1 + 1 y(x + 6) 4 +16 + Aịj[x + 6) 2 


+ (x-2)(4x + 3) = 0 


<=> (x - 2) 
<» X = 2 


471^1 7x + 6(x + 14) 

y/x - 1 + 1 3^ + 16 + 4 ^7ự 


■\ 


+ 4.X + 3 


= 0 


47x -1 7x + 6(x + 14) 

do + == v = + 4x + 3 > OVx > 1 

7*-1+1 7(x + 6) 4 +16 + 47(x + 6) 2 

Vậy pt đã cho có nghiệm duy nhất x=2 


-ỈNhận xẹt 

ơ thí dụ trên ta thay đôi cách nhóm (l-7x-l) bang cách nhóm 
7x-l(7x-l-lì và cách nhómị2-ịfx + 6 ) j bằng cách nhóm 
dx + 6ịìỊ(x+6) 2 -4 để truy ngược dấu biểu thức liên hợp . 


Bài tâp tương tư 

1) Giải phương trình tOx+2 = 74x71+73x + i 

2) Giải phương trình X 2 + 3x-8 = 72x-3 + dx-ì 

3) Giải phương trình X 2 + 4x +1 = 73x + i + 273x75 
x 2 +14x + 1 = 72x + 1 + 279x + 4-274-x 

15x + 6 = 72x + l + 7x 2 +l + 27llx + 4 

6(x - 1)7x71 + (x 2 + 2)(77 : ĩ - 3 ) = x(x 2 + 2)(TH&TT-TA/ 419) 

(x + 6) 7x7 2 +1 = 73x77 

7x 2 +9x-l + x7ll-3x = 2x + 3 

77-1 + 7x77 + 2^(x-l)(x 2 -3x + 5) = 2x 

vi (Cu 4 . Giải phương trình 5x + 3 = (x + i)Ị27x 2 +3 - X 2 Ị + 73x 2 75 

Phương trình đã cho tương đương với 






























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


X -1 = 0 


(x + l)Vx i T3ỊVjr+3-2Ị + Ịx + l-^x ĩ +5Ị + 

_ / , . \ Ị 2 , õ X 2 -ỉ , x 3 +3x-4 

<£5* G + lj"V X +3 — -ị -1- , = 

\lx +3 + 2 (x +1) 2 + (x + ỉ)yj3x 2 + 5 + y(3x 2 + 5) 


: + (x -l) = 0 


<=> (x-l) 


(x +l) X + X + 4 

Jx 2 +3 + 2 [ x + lf +(x + 1)^13^75 vặỉvTĨỴ 


+ 1 


(x + l) 2 x 2 + x + 4 

\lx~ +3 + 2 {x + ỉ f Hx + iy^5 + ^^) 

1 , > 1 4 .IV 1 f 1 • /V -1 


= 0 


<=> X = 1 

Do 


■ + 1 > OVx € □ 


r 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhât X=1 


-OTÍiân xét : 

Với X elD thì dấu của biêu thức (x+1) chưa xác định , vì vậy khi 
chọn đại lượng đê nhóm với -2(x + i)Vx 2 + 3 thì ngoài việc xuất 
hiện nhân tử (x-1) ta cũng cần làm xuất hiện (x + 1) 2 


Bài tập tươns tư 

1) Giải phương trình 2x 3 + X 2 + X -1 = xd2x 2 + X+Ỉ - d2x+2 

2) Giải phương trình 3x - 4 + V2x + 3 = (1 - x)ịx 2 - 2dx 2 + 3j 

3) Giải phương trình X 3 - 5X 2 + 13+ - 6 = (x - 2) slx 2 -3x + 3 + 2d3x + 1 
vi du 5 : Giải phương trình (x + i)-s/x + 2 + (x + 6)Vx + 7 = x 2 +7X + 12 

• (phân tích 

• Trước hết ta nhận định phương trình có nghiệm duy nhất 
x=2. Neu ta sử dụng phương pháp nhân liên hợp một cách 
thong thường, dấu trước các biếu thức là ngược nhau nên có 
thê dân đên việc phải kết hợp với phương pháp đánh giá . Ta 
sẽ tìm cách khắc phục vẩn đề này bằng cách tìm nhóm các 
biêu thức với nhau sao cho phương trình được đưa về dạng 
(x-2).f(x) trong đó f(x)>0, Vx>-2. 
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Đe ý rằng, với điều kiện x>-2 thì ta chưa khẳng định được 
dấu của nhị thức (x+1) vì vậy khi thực hiện phép nhân liên 
hợp đoi với (x + i)Vx + 2 , ta cần tạo ra nhân tử (x+l) 2 (x-2) 
hay ta cần tìm m,n sao cho : 


mx 


+ n-y/x + 2 = 0 khix=-l ;x=2 ,tức ta có hệ : 


ị—m + n = l 
I 2m + n = 2 


1 

m = - 

3 

4 

n = — 
3 


Từ đó nhân cả 2 vế của phương trình với 3 cho ta : 

3x 2 + 21x + 36-3(x + l)V* + 2- 3(x + 6)V* + 7 =0 

Tiến hành việc nhóm nhân tử cho biểu thức 3(x + i)Vx + 2 và 

3(x + 6)V* + 7 ,ta sẽ được : 

(x + l)^x + 4-3Vv + 2^ + (x + 6)Vv + 7ỊVv + 7 -3^ + x 2 + 3x-10 = 0 

Lời giải 

Điều kiện x>-2 . Phương trình đã cho tương đương với : 

(x + l)^x + 4-3Vv + 2^ + (x + 6)Vx + 7 ịyjx + l -3^ + x 2 + 3x-10 = 0 

^ + ^ 2 |r. 2 | +(^ + 6)VIT7 / ( ' V ~ 2 \+(x-2)(x + 5) = 0 
- ' A ' '*■!" ' ^ v ’ yỊx + 7+3 v A ’ 

(* + ^ + (, + 5) 


X H“ 4 H- 3%/ X “h 2 

( x+1 ) 2 I \ 

X + 4 + 3V X + 2 'v/x + 7 + 3 


<íí> (x- 2) 
<=> X = 2 


„ (x + l) 2 (x + óWx + 7 , . 

Do v ’. + v ■ ' - + (x + 5)>0Vx>-2 

X + 4 + 3\j X + 2 dx + 1 +3 

^ r 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhât x=2 


Bài tâp tương tư 

1) Giải phương trình 3x 2 + 14X + 13 = (x + i)V4x + 5 + 2(x + 5)V* + 3 

2) Giải phương trình 5x 2 +(3x + i)V2-x =17x + 28 + 3(x-13)V2x-i 

3) Giải phương trình 2 (8x 2 + 7x +1) = (x + i)V2x+3 + 2(3x + i)V4x + 2 
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ví dội 6 : Giải phương trình: 

(* + 2)\/x + \ -(4x + 5)V2* + 3 = -6x-23 


Điều kiện X>-1 đặt y/x + ì = f(f >0) 

Phương trình đã cho trở thành 

t 3 +6t 2 +t + n = ( 4t 2 + l)yjlt 2 +l 

(4 1 2 + l)ỊV2í 2 +l - í - lỊ + (í - 2)(3 1 2 + 4t + 8) = 0 


<=> 


<=> 


(4í 2 +l)-p4==^- + (t-2)(3t 2 + 4t + s) = 0 

1 'V^TĨ + r + l v A ' 

r 4P+í , ^ 

(í- 2 ) ■ -+ 3f 2 +4í + 8 =0 


\j2t 2 +1 + t + 1 


y 


<^t = 2 


Do - 4t ' + t + 3í 2 + 4t + 8 > 0,'Ví > 0 

v2f 2 +1 + í + 1 

Với t=2 ,thay trở lại ta tìm được x=3. 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x=3 


• Nhân xét. 

Thông thường khỉ sử dụng phép biến đoi truy ngược sẽ làm xuất 
hiện những biếu thức không chứa căn có so mũ cao . Trong 
trường hợp so mũ cao nhất của biếu thức không chứa căn thức 
bẻ hơn so mũ cao nhất của biếu thức chứa căn thức, ta sử dụng 
phép đặt ân phụ đế thay đôi vai trò của chúng. 


Bài Tâp tương tự : 

1) Giải phương trình x-3 + (x + i)dx-ì-(x-ì)dx + 2 = 0 

2) Giải phương trình (8jc + 13)V4jc + 7 = 12x + 35 + 2(jc + 2)V2jc + 3 

3) Giải phương trình 4jc + 12 = (3jc + 8 )V-* + 6 -(4jc + 13)V-* + 2 
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** (Binh Ciịân : 

+) Khỉ giải một phương trình vô tỷ bằng phương pháp nhân liên 
hợp ta thường gặp rất nhiều khó khăn ở công đoạn xử lý phương 
trình A(x)=0 bởi nó phụ thuộc vào nhiều sự tinh tế của người giải 
toán trong quả trình so sảnh các đại lượng có trong biêu thức A(x) 
. Đe giải quyết vẩn đề này, tat hay thế những cách nhóm nhân tử 
thong thường bằng những cách nhóm truy ngược đẩu của biếu 
thức liên hợp . © 

+) Khi biến đôi truy ngược chúng ta luôn phải chủ ỷ đến điều 
kiện có nghĩa của phương trình vô tỷ ban đầu đế đảm bảo dấu của 
các đại lượng trong biếu thức A(x) là cùng dương hoặc cùng âm. 

+) Ta cần chủ ỷ đến hệ sổ bậc cao nhất của các biếu thức chứa 
căn và biếu thức không chứa căn , nếu dấu của chủng ngược nhau 
ta sẽ sử dụng phép truy ngược biêu thức liên hợp đế biến đôi . 

+) Trong phương pháp sử dụng lượng liên hợp đế giải phương 
trình vô tỷ, việc đoán biết được nghiệm và so nghiệm của phương 
trình rất quan trọng. Tuy nhiên nếu sử dụng sự hô trợ của máy 
tính bỏ tủi CaSỈO-FX570ES vẩn đề này hoàn toàn được giải quyết 


BÀI TÂP RÊN LUYỆN 

Bải 1 . Giải phương trình 4dx+2 + d22-3x = X 2 + 8 (TH &TT -Tỉỉ/ 396) 

Bài 2 . Giải phương trình Vx-2 + V4-X + d2x-5 =2x 2 -5x(TH &7T-r4/388) 
Bài 3 . Giải phương trì nh X 2 +Ỉ4x + Ỉ = ự2x + l + 2^9x + 4 - 2yj4-x 

Bài 4. Giải phương trình 15x + 6 = d2x+\ + V* 2 +1 + 2>/llx + 4 
Bài 5 . Giải phương trình 

6(x-1)VxTT + (x 2 + 2)(V^I -3) = x(x 2 + 2 )(TH &TT-T4/ 419) 


Bài 6 . Giải phương trình (x + 6) dx + 2 +1 = Ẳ/3x + 7 
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Bài 7 . Giải phương trình \Ịx 2 + 9x - ] + xVl 1 - 3x = 2x + 3 (Cuộc thỉ 45 năm 

TH&TT) 

Bài 8 . Giải phương trình yỊx-l + + 3 + 2^(x-l)(x 2 -3x + 5) = 2x 

Trích từ tài liệu Truy ngược dấu của tác giả Hương Nguyễn (C1K36) 



